DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 10/4/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	1679
	Nguyễn Văn Hoàng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	02
	1689
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	03
	1690
	Nguyễn Văn Trường
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	04
	1691
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	05
	1692
	Nguyễn Văn Yên
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	06
	1693
	Mai Văn Hà
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	07
	1694
	Lê Công Tuấn Anh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	08
	1695
	Nguyễn Văn Hóa
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	09
	1696
	Hoàng Quang Tuân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	1697
	Phan Thị Mỹ Hạnh
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	1698
	Nguyễn Thanh Hải
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	1699
	Phạm Xuân Sỹ
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13
	1700
	Phan Thị Khánh Ly
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	1701
	Hoàng Quang Trung
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	1702
	Hoàng Duy Khánh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	1703
	Hoàng Văn Nhiệm
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17
	1704
	Phan Thị Hà
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	1706
	Hoàng Đức Nghĩa
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	1709
	Phan Thị Phương Thảo
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	1710
	Mai Thị Hường
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	62
	1711
	Phạm Ngọc Yên
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21
	1712
	Trần Văn Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	1713
	Phạm Tiến Lương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	1714
	Lê Quốc Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	1715
	Nguyễn Văn Cảm
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	1716
	Nguyễn Anh Dũng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	1718
	Nguyễn Linh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	1719
	Nguyễn Ngọc Toàn
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	1722
	Hồ Thanh Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	1723
	Lê Anh Xuân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


